BÀI ÔN TOÁN SỐ 19:
Phần 1 : Trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: Trong các số sau: 345, 235, 354, 253. Số lớn nhất là:
A. 354         
B. 253                   
C. 345          
D. 235

Câu 2: Dãy tính 4 x5 – 2 có kết quả là:
A. 22           
B. 20            
C. 12             
D. 18

Câu 3:  Thứ năm tuần này là ngày 10 tháng 5. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 5?
A. 9           
B. 17                 
C. 3                                     
Câu 4:  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
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A. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác

B. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác

C. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

Câu 5:  Tìm X
          X : 2 = 10
A. X = 5                 
B. X = 8      
C. X = 20

II. Phần tự luận 
Câu 1: Đặt tính rồi tính 

	   342+ 254

………………

………………

………………
	   789 – 436

………………

………………

………………
	     68 + 17

………………

………………

………………
	    92 – 46

………………

………………

………………


Câu 2: Tính 
3 x 8 – 12 =                                 36 : 4 + 81 =

                =
       =

Câu 3:  
Mỗi bạn cắt được 3 ngôi sao. Hỏi 6 bạn cắt được tất cả bao nhiêu ngôi sao?

………………………………………………………………………………………                                       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI ÔN TIẾNG VIỆT SỐ 19
BÀI 1: Chiếc lá non

Trên cành cây cao có một chiếc lá non bướng bỉnh đòi bay.

Trời nổi dông bão ào ào, mặc cho anh chị níu kéo, nó quyết thoát ra. Phựt, nó bị cơn gió mạnh bứt lìa cành. Nó reo vui khi thấy mình bồng bềnh giữa không trung. Nhưng ngay lúc nó đang lâng lâng sung sướng, thì những hạt mưa ném tới tấp vào nó, khiến nó quay cuồng rồi rơi xuống dòng nước lũ. Một lát sau, nó bị rách tơi tả, vật vờ dạt vào bờ suối đầy bùn lầy. Nó bật khóc nức nở.

Nó chỉ muốn quay về với các anh chị ở trên cành cao nhưng không thể được nữa rồi.

Khoanh chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau:

1. Chiếc lá non đòi hỏi điều gì?

a. Đi chơi

b. Xuống đất

c. Bay khỏi cành

2. Sau khi bị đứt khỏi cành, rơi xuống nước, chiếc lá non như thế nào?

a. Reo vui, lâng lâng vui sướng.

b. Rách tơi tả, dạt vào bờ suối đầy bùn

c. Đau đớn vì bị rách nát, lạnh buốt vì mưa.

3. Câu cuối của câu chuyện trên cho ta biết điều gì về chiếc lá non?

a. Nó không bướng bỉnh đòi bay nữa

b. Nó không muốn rời xa anh chị

c. Nó muốn quay về với các anh chị nhưng không được.

Khoanh chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau:

4. Những từ ngữ nào trong câu “ Nó reo vui khi thấy mình bồng bềnh giữa không trung”. Là từ chỉ hoạt động, trạng thái của chiếc lá non?

a. Reo vui, bồng bềnh.

b. Reo, vui, thấy, bồng bềnh.

c. Reo, vui, thấy, bồng bềnh, giữa.

5. Có thể thay từ “bay” trong câu “ Trên cành cây cao có một chiếc lá non bướng bỉnh đòi bay”. Bằng từ nào?

a. Lượn.

b. Tung bay.

c. Bay lượn.

6. Đặt 1 câu với từ “ Miệt mài”

…………………………………………………………………………………………….

7. Đặt 1 câu theo mẫu : Ai là gì?

……………………………………………………………………………………………….

8. “Cháu là một cô bé rất cừ” Thuộc mẫu câu nào?

a. Ai là gì



b. Ai làm gì  


c. Ai thế nào?

9. Câu: Vịnh còn có hai con sông đổ ra biển đó là sông Hàn và sông Cu Đê tạo nên cảnh sơn thủy  hữu tình hiếm có thuộc mẫu câu nào?

a. Ai là gì



b. Ai làm gì  


c. Ai thế nào?

BÀI 2. Bà Ốm

Loan tưởng bà nội chỉ cảm sơ sơ, Chiều hôm ấy Loan đi học về, giật mình thấy mẹ rơm rớm nước mắt bảo bố và bác Xuân đã đưa bà đi cấp cứu ở bệnh viện.

Suốt đêm, mẹ và Loan ít ngủ, thương bà, lo cho bà. Hôm sau, bố báo tin bà đã tỉnh. Bà dặn Loan phải chăm học, nhớ chăm đàn gà…

Ôi, mới vắng bà có mấy ngày mà đàn gà cứ ngơ ngác. Còn Loan thì nhìn vào đâu, sờ vào cái gì cũng thấy thiếu bà. Đến cái cây cối ngoài vườn cũng nhớ bà, các ngọn mướp cứ ngóc đầu lên chờ đợi được bàn tay tưới tắm.

Khoanh chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau:

1. Lúc đi học về loan nhận được tin gì?

a. Bà bị cảm cúm sơ sơ.

b. Bà bị ốm phải đi cấp cứu.

c. Bố và bác Xuân lên bệnh viện.

2. Hôm đó tại sao mẹ và Lan ít ngủ?

a. Thương bà, lo cho bà.

b. Không nhận được tin về bà.

c. Nhớ bà, lo không ai chăm bà.

3. Đàn gà, đồ vật cây cối như thế nào khi bà vắng nhà?

a. Ngơ ngác, chờ bà về.

b. Mong đợi bà về chăm bón.

c. Ngơ ngác, nhớ bà, mong bà về.

4. Những câu nào trong câu chuyện trên  là từ chỉ người trong gia đình, họ hàng?

a. Bà, bà nội, mẹ, bố, bác.

b. Bà , loan, bà nội, mẹ, bố, bác

c. Bà, Loan, Bà nội,  mẹ, bố, bác Xuân. 

5. Dòng nào dưới đây gồm các từ chỉ người thuộc họ nội?

a. Ông nội, bà nội, cậu, chú.

b. Bà nội, ông nội, chú, thím, cô.

c. Ông nội, bà nội, chú, bác, mợ.

6. Câu nào dưới đây đã dùng dấu phẩy đúng?

a. Những hôm bà ốm, loan học bài chăm đàn gà tưới cây.

b. Những hôm bà ốm, loan học bài, chăm đàn gà tưới cây.

c. Những hôm bà ốm, loan học bài, chăm đàn gà, tưới cây.

7. Câu: Chim sẻ, ếch , cào cào là ba người bạn thân thuộc kiểu câu gì?

a. Ai là gì



b. Ai làm gì  


c. Ai thế nào?

8. Câu: Thầy giảng cho chúng em biết bao bài học về lịch sử, về tình yêu đất nước thuộc kiểu câu nào?

a. Ai là gì



b. Ai làm gì  


c. Ai thế nào?

9. Đặt câu hỏi trả lời cho bộ phận in đậm . 

Khánh linh là một cậu bé bé rất thông minh. 

…………………………………………………………………………………………

10. Đặt 1 câu kiểu Ai Làm gì?

…………………………………………………………………………………………

